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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 149/2024/NĐ

-CP 

15/11/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

 

2.  

Chính phủ 152/2024/NĐ

-CP 

15/11/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-

CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi hành án dân sự được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo NĐ 

số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 

của Chính phủ 

 

3.  
Chính phủ 153/2024/NĐ

-CP 

21/11/2024 Nghị định Quy định phí bảo vệ môi 

trường đối với khí thải 

 

4.  
Chính phủ 154/2024/NĐ

-CP 

26/11/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Cư 

trú 

 

5.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

19/2024/QĐ-

TTg 

15/11/2024 Quyết định lộ trình áp dụng mức tiêu 

chuẩn khí thải đối với xe cơ giới 

nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp 

 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

20/2024/QĐ-

TTg 

21/11/2024 Quyết định Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định thư giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam 

và CP Liên bang Nga về hỗ trợ sản 

xuất phương tiện vận tải có đông cơ 

trên lãnh thổ Việt  Nam 

 

7.  

Thủ tướng 
Chính phủ 

21/2024/QĐ-
TTg 

22/11/2024 Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng 
mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối 

với người có công với cách mạng, 

thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn 

hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ 

đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương giai đoạn 2023 - 2025. 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1437/QĐ-

TTg 

20/11/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành 

động quốc gia về phát triển kinh tế số 

giai đoạn 2024 - 2025 
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9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1477/QĐ-

TTg 

27/11/2024 Quyết định bổ sung kiện toàn thành 

viên HĐ thi đua khen thưởng trung 

ương 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1478/QĐ-

TTg 

27/11/2024 Quyết định về ngày Truyền thống 

tỉnh Bến Tre 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1483/QĐ-

TTg 

29/11/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 

12.  

Bộ Công an 65/2024/TT-

BCA 

12/11/2024 Quy định kiểm tra kiến thức pháp 

luật về trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ để được phục hồi điểm 

giấy phép lái xe. 

 

13.  

Bộ Công an 75/2024/TT-

BCA 

15/11/2024 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

 

14.  

Bộ Nội vụ 817/QĐ-BNV 20/11/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 

của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

 

15.  
Bộ Y Tế 3562/QĐ-

BYT 

26/11/2024 Ban hành thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy 

định tại Thông tư 24/2024/TT-BYT 

 

16.  

Bộ Y Tế 34/2024/TT-

BYT 

15/11/2024 Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế 

dự phòng tại cơ sở y tế công lập 

 

17.  
Bộ Y Tế 35/2024/TT-

BYT 

16/11/2024 Thông tư quy định tiêu chuẩn chất 

lượng cơ bản đối với bệnh viện 

 

18.  

Bộ Y Tế 37/2024/TT-

BYT 

16/11/2024 Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu 

chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, 

cấu trúc danh mục và hướng dẫn 

thanh toán đối với thuốc hóa dược, 

sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất 
đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng 

của người tham gia bảo hiểm y tế 

 

19.  

Bộ Y Tế 38/2024/TT-

BYT 

16/11/2024 Thông tư quy định xây dựng, quản lý, 

khai thác và sử dụng Hệ thống thông 

tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh” trình Thứ trưởng phê 

duyệt để ban hành. 

 

20.  

Bộ Y Tế 39/2024/TT-

BYT 

17/11/2024  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 
28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, 

 



3 

 

   
 

điều kiện thanh toán đối với dịch vụ 

kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo hiểm 

y tế 

21.  

Bộ Y Tế 40/2024/TT-

BYT 

22/11/2024 Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

các dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y 

tế công lập 

 

22.  

Bộ Y tế 41/2024/TT-

BYT 

27/11/2024 Thông tư hướng dẫn xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 

công lập 

 

23.  

Bộ Tư pháp 2232/QĐ-

BTP 

21/11/2024 V/v kiện toàn thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương 

 

24.  

Bộ Tư pháp 12/2024/TT-

BTP 

31/10/2024 V/v bãi bỏ một số điều, khoản của 

các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành hướng dẫn một số nội 
dung quản lý công chức, viên chức, 

người lao động thuộc hệ thống tổ 

chức thi hành án dân sự. 

 

25.  
Bộ Tư pháp 13/2024/TT-

BTP 

26/11/2024 V/v Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp. 

 

26.  

Bộ Tư pháp 14/2024/TT-

BTP 

26/11/2024 V/v Quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Lý lịch tư pháp. 

 

27.  

Bộ Tài Chính 82/2024/TT-

BTC 

25/11/2024 Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí 

xây dựng, quản lý, vận hành và khai 
thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản 

 

28.  

Bộ Công 

Thương 

3112/QĐ-

BCT 

26/11/2024 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép 

kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

xăng dầu 

 

29.  

Bộ Công 

Thương 

3056/QĐ-

BCT 

18/11/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực điện lực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương 

 

30.  

Bộ Công 
Thương 

12/CT-BCT 20/11/2024 Chỉ thị về việc thực hiện các giải 
pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 

 

31.  

Bộ Công 

Thương 

25/2024/TT-

BCT 

15/11/2024 Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành, 

liên tịch ban hành 

 

32.  
Bộ Công 

Thương 

26/2024/TT 15/11/2024 Thông tư quy định phương pháp lập 

khung giá bán buôn điện 

 

33.  
Bộ Công 

Thương 

27/2024/TT-

BCT 

21/11/2024 Thông tư quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá hồ sơ dự thầu và mẫu hồ sơ 
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đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư công trình năng 

lượng 

34.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

22/2024/TT-

BKHĐT 

17/11/2024 Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về lựa chọn nahf 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống đấu thầu quốc gia 

 

35.  

Bộ Giao 
thông vận tải 

1431/QĐ-
BGTVT 

19/11/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 

723/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục ĐTNĐ 

khu vực trực thuộc Cục ĐTNĐVN 

 

36.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

36/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường 
bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến 

xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác 

 

37.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

38/2024//TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư quy định về tốc độ và 

khoảng cách an toàn của xe cơ giới, 

xe máy chuyên dùng tham gia giao 

thông trên đường bộ 

 

38.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

39/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư Quy định về tải trọng, khổ 

giới hạn của đường bộ; lưu hành xe 

quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe 

bánh xích trên đường bộ; hàng siêu 
trường, siêu trọng, vận chuyển hàng 

siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa 

trên phương tiện giao thông đường 

bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe 

quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 

bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng trên đường bộ 

 

39.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

40/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư Quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả 

thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

 

40.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

41/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ 

tầng đường bộ 

 

41.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

43/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 

20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước 

đường thủy nội địa 

 

42.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

52/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Ban hành Thông tư quy định về yêu 

cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe 
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máy chuyên dùng thuộc đối tượng 

nghiên cứu phát triển có nhu cầu 

tham gia giao thông đường bộ 

43.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

53/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Ban hành Thông tư quy định về phân 

loại phương tiện giao thông đường 

bộ; dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử 

dụng năng lượng sạch, năng lượng 

xanh, thân thiện môi trường 

 

44.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

3520/QĐ-

BVHTTDL 

19/11/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 

của Chính phủ) 

 

45.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

12/2024/TT-

BVHTTDL 

20/11/2024 Thông tư quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ sưu tầm, bảo 

quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, 
quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá 

trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa 

học 

 

46.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

13/2024/TT-

BVHTTDL 

25/11/2024 Hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

47.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

3065/QĐ-

BKHCN 

25/11/2024 V/v phê duyệt danh mục đề tài khoa 

học và cấp nghệ cấp quốc gia đặt 

hàng để tuyển chọn thực hiện 

 

48.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4100/QĐ-

BNN-TCCB 

22/11/2024 Ban hành Giải thưởng Bông lúa vàng 

Việt Nam và Quy chế xét tặng Giải 

thưởng 

 

49.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
nông thôn 

8974/CT-

BNN-TY 

26/11/2024 Chỉ thị về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm ở 
động vật 

 

50.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

14/2024/TT-

BNNPTNT 

31/10/2024 Thông tư ban hành Danh mục vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh 

mục vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật phải phân tích nguy cơ dịch 

hại trước khi nhập khẩu vào Việt 

Nam 

 

51.  

Bộ Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

15/2024/TT-

BNNPTNT 

20/11/2024 V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 
09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra 

vệ sinh thú y 

52.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

16/2024/TT-

BNNPTNT 

21/11/2024 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

 

53.  

Bộ Nông 
nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

30/VBHN-
BNNPTNT 

18/11/2024 Quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật thủy sản 

 

54.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3776/QĐ-

BTNMT 

25/11/2024 Về việc công bố Kịch bản nguồn 

nước (lần đầu) trên lưu vực sông 

Hồng - Thái Bình 

 

55.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3801/QĐ-

BTNMT 

27/11/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo của Dự án “Điểm du 

lịch số 2A”, 

 

56.  

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

20/2024/TT-
BTNMT 

16/11/2024 Về việc ban hành Thông tư bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

57.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

21/2024/TT-

BTNMT 

21/11/2024 Ban hành “Thông tư quy định kỹ 

thuật điều tra, đánh giá tài nguyên và 

thăm dò khoáng sản đất hiếm” 

 

58.  
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

22/2024/TT-

BTNMT 

26/11/2024 Về việc Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp 
giếng không sử dụng 

 

59.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

24/2024/TT-

BTNMT 

26/11/2024 Ban hành Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình 

thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ 

lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia 

 

60.  
Thanh tra 

Chính phủ 

564/QĐ-

TTCP 

12/11/2024 V/v điều chỉnh Kế hoạch thanh tra 

năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. 

 

61.  
Thanh tra 

Chính phủ 

565/QĐ-

TTCP 

12/11/2024 Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra 

năm 2025 của Thanh tra Chính phủ. 

 

62.  
Thanh tra 

Chính phủ 

613/QĐ-

TTCP 

20/11/2024 Về việc phân công nhiệm vụ công tác 

đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ 

 

63.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

12/2024/TT-

BLĐTBXH 

19/11/2024 Sửa đổi, bổ sung 10 thông tư hướng 

dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

bảo hiểm tiền gửi VN, CT quản lý tài 

sản của các tổ chức tín dụng VN, Đài 

truyền hình VN, Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương, TCT đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước, Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 

 



7 

 

   
 

vừa, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, Quỹ đổi mới công nghệ quốc 

gia, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

và hướng dẫn quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

CT TNHH MTV mua bán nợ VN 

64.  

Chính phủ 149/2024/NĐ

-CP 

15/11/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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